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Dàn lạnh/ loại Z1

Loại Z1 âm trần nối ống gió áp suất thấp
Kích thước 

S-73MZ1H4A

S-22MZ1H4A/ S-28MZ1H4A/ S-36MZ1H4A 
S-45MZ1H4A/ S-56MZ1H4A/ S-60MZ1H4A

Loại 22-60 Loại 73

Dàn lạnh/ loại Z1

S-22MZ1H4A S-28MZ1H4A S-36MZ1H4A S-45MZ1H4A S-56MZ1H4A S-60MZ1H4A S-73MZ1H4A

220/230/240 V, 1 phase - 50/60 Hz

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.3

7,500 9,500 12,200 15,300 19,100 20,500 24,900

2.5 3.2 4.2 5.1 6.4 7.1 8.0

8,500 10,900 14,300 17,400 21,800 24,200 27,300

0.075/0.075/0.075 0.080/0.080/0.080 0.085/0.085/0.085 0.095/0.095/0.095 0.100/0.100/0.100 0.100/0.100/0.100 0.125/0.125/0.125

0.075/0.075/0.075 0.080/0.080/0.080 0.085/0.085/0.085 0.095/0.095/0.095 0.100/0.100/0.100 0.100/0.100/0.100 0.125/0.125/0.125

0.50/0.47/0.45 0.55/0.52/0.50 0.60/0.57/0.55 0.70/0.68/0.65 0.75/0.72/0.70 0.75/0.72/0.70 0.80/0.78/0.75

0.50/0.47/0.45 0.55/0.52/0.50 0.60/0.57/0.55 0.70/0.68/0.65 0.75/0.72/0.70 0.75/0.72/0.70 0.80/0.78/0.75

Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

480/420/360 600/540/420 600/540/420 690/630/510 720/660/540 870/750/630 1,080/840/660

133/117/100 167/150/117 167/150/117 192/175/142 200/183/150 242/208/175 300/233/183

60 60 60 60 60 60 60

10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30

50/49/47 52/51/49 54/52/50 56/54/52 57/55/53 60/57/55 62/60/58

28/27/25 30/29/27 32/30/28 34/32/30 35/33/31 38/35/33 40/38/36

200×830×500 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200×830×500 200x1,050×550

Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

O.D. Ø20.5 mm / 
I.D. Ø15.5mm

17 17 18 18 18 18 24

Làm lạnh Sởi ấm
27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

g

d

cf

ab 500

123.5
153.9

54.8

Air outlet duct side

19.3150

41.3

69

62 400.9 9.5
55.4117.4

200
185

867.6
830

797.6(Flange)
715

780
926.6

130.6
55

37.8

27

89.6

21.9

e

d

e

g

ab

f
c

(Flange)

Air outlet duct side

200
185

65
845

40

38 453

102 55

1,085
1,050

19
962

411

30 154

14

16
131

30 550

66.5

200

a)  Khớp nối ống môi chất lạnh (ống lỏng)
b)  Khớp nối ống môi chất lạnh (ống ga)
c)  Cổng xả dưới O.D.Ø20.5 mm /
    I.D. Ø15.5mm
d)  Vấu treo (4 – 12 × 30 mm)
e)  Ổ cắm �iện
 f)  Mặt bích cửa gió cấp
g)  Hộp �ấu �iện Đơn vị: mm

200

mm

CZ-73DMZ1

Âm trần nối ống gió áp suất thấp loại Z1 siêu mỏng với chiều cao chỉ 200 mm,
mang lại tính linh hoạt và khả năng thích ứng cao cho các loại hình dự án khác nhau.
Hiệu suất cao và �ộ ồn thấp phù hợp với các khách sạn và văn phòng nhỏ.

CZ-CENSC1

ECONAVI ready

CZ-RTC5B CZ-RWRC3CZ-RWS3  

Phụ kiện tùy chọn

CZ-RTC6
CZ-RTC6BL

CZ-RTC6W
CZ-RTC6WBL Bộ thu tín hiệuĐiều khiển từ xa




